
ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3
  
Tuần 01 : từ 20/02/2012 đến 25/02/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
(T1 - T3)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T1 - T3)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T1 - T3)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Toán cao cấp 2

(T4 - T6)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T1 - T3)

Ths. Nguyễn Trùng Dương; Ths. Lê Thị Hạnh
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá vô cơ

(T1 - T2)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T1 - T3)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T1 - T2)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: V.T.Kiên
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)

- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.


ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 02 : từ 27/02/2012 đến 03/3/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45


	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T4 - T6)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T7 - T9)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T4 - T6)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Hoá vô cơ

(T3 - T4)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Tin học đại cương

(T1 - T8)
	TS. Nguyễn Công Hào
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T3- T4)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Hoá vô cơ
(T5 - T7)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Tin học đại cương

(T9 - T16)
	TS. Nguyễn Công Hào
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá vô cơ

(T8 - T9)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Tin học đại cương

(T17 - T24)
	TS. Nguyễn Công Hào
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T5 - T6)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'. Môn Tin học Đại cương sáng học lý thuyết, chiều học thực hành.


- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.


ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 03 - tuần 08: từ 05/3/2012 đến 08/4/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên


	2
	6
	Học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP - Đại học Huế

Phường Phú Bài – TX Hương Thuỷ - TT Huế

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	3
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	5
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	6
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	7
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	


Ghi chú: 

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 09: từ 09/4/2012 đến 14/4/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T7 - T9)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T10 - T12)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T7 - T9)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T4 - T6)

Ths. Nguyễn Trùng Dương
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Hoá vô cơ

(T10 - T12)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T4 - T6)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: V.T.Kiên
	
	

	7
	6
	Hoá vô cơ

(T13 - T14)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T7 - T9)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T7 - T8)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 10: từ 16/4/2012 đến 21/4/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T10 - T12)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T13 - T15)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T10 - T12)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T7 - T9)

Ths. Nguyễn Trùng Dương
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Hoá vô cơ

(T15 - T17)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T10 - T12)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: V.T.Kiên
	
	

	7
	6
	Hoá vô cơ

(T18 - T19)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T13 - T15)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T9 - T10)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 11: từ 23/4/2012 đến 28/4/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T13 - T15)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T16 - T18)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T13 - T15)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T10 - T12)

Ths. Nguyễn Trùng Dương
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Hoá vô cơ

(T20 - T22)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T16 - T17)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: V.T.Kiên
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá vô cơ

(T23 - T24)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T18 - T19)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T11 - T12)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 12: từ 30/4/2012 đến 05/5/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Nghỉ lễ 30/4

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	3
	6
	Nghỉ lễ 01/5

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T16 - T18)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T13 - T15)

Ths. Nguyễn Trùng Dương
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Hoá vô cơ

(T25 - T27)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T20 - T21)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: V.T.Kiên
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá vô cơ

(T28 - T29)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T22 - T23)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T13 - T14)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 13: từ 07/5/2012 đến 12/5/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T16 - T18)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T19 - T22)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T19 - T21)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Hoá vô cơ
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Tin học đại cương

(T25 - T32)
	TS. Nguyễn Công Hào
	
	

	
	7
	Hoá hữu cơ
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T15 - T16)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Hoá hữu cơ

(T2 - T4)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Tin học đại cương

(T33 - T40)
	TS. Nguyễn Công Hào
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá hữu cơ

(T5 - T6)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Tin học đại cương

(T41 - T45)
	TS. Nguyễn Công Hào
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T17 - T18)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'. Môn Tin học Đại cương sáng học lý thuyết, chiều học thực hành.


- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 14: từ 14/5/2012 đến 19/5/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T19 - T21)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T23 - T26)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T22 - T24)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T16 - T19)

Ths. Nguyễn Trùng Dương
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	6
	6
	Hoá hữu cơ

(T7 - T9)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T24 - T25)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: V.T.Kiên
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá hữu cơ

(T10 - T11)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T26 - T27)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T19 - T20)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 15: từ 21/5/2012 đến 26/5/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T22 - T24)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T27 - T30)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T25 - T27)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Hoá hữu cơ

(T12 - T13)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Hình học họa hình

(T1 - T4)
	Ths. Nguyễn Như Tú
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T21 - T22)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Hoá hữu cơ

(T14 - T16)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Hình học họa hình

(T5 - T8)
	Ths. Nguyễn Như Tú
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá hữu cơ

(T17 - T18)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Hình học họa hình

(T9 - T12)
	Ths. Nguyễn Như Tú
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T23 - T24)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 16: từ 28/5/2012 đến 02/6/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T25 - T27)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T31 - T34)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	Tiếng Anh cơ bản 2

(T28 - T30)

Ths. Dương Thị Mỹ Lệ

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T20 - T23)

Ths. Nguyễn Trùng Dương
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	6
	6
	Hoá hữu cơ

(T19 - T21)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Khoa học MT ĐC

(T28 - T30)
	Ths. Nguyễn Xuân Cường
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp + đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá hữu cơ

(T22 - T23)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T25 - T26)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 17: từ 04/6/2012 đến 09/6/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(T28 - T30)

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T35 - T38)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T24 - T27)

Ths. Nguyễn Trùng Dương; Ths. Lê Thị Hạnh

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	5
	6
	Hoá hữu cơ

(T24 - T25)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Hình học họa hình

(T13 - T6)
	Ths. Nguyễn Như Tú
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T27 - T28)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	6
	6
	Hoá hữu cơ

(T26 - T28)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Hình học họa hình

(T17 - T20)
	Ths. Nguyễn Như Tú
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Sinh hoạt lớp+đoàn
	GVCN: T.C.Phương
	
	
	
	

	7
	6
	Hoá hữu cơ

(T29 - T30)
	Ths. Trần Thị Cúc Phương
	Hình học họa hình

(T21 - T24)
	Ths. Nguyễn Như Tú
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sinh học đại cương

(T29 - T30)
	Ths. Nguyễn Thị Phượng
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn VLĐC 2 và TH VLĐ2 các lớp thực hành cả ngày.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 18: từ 11/6/2012 đến 16/6/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T28 - T31)

Ths. Nguyễn Trùng Dương; Ths. Lê Thị Hạnh
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	3
	6
	Toán cao cấp 2

(T39 - T42)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T32 - T35)

Ths. Nguyễn Trùng Dương; Ths. Lê Thị Hạnh
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	5
	6
	Toán cao cấp 2

(T43 - T45)

Ths. Nguyễn Văn Kiếm

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	
	
	

	6
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T36 - T39)

Ths. Nguyễn Trùng Dương; Ths. Lê Thị Hạnh
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	7
	6
	Vật lý đại cương 2 và TH Vật lý đại cương
(T40 - T45)

Ths. Nguyễn Trùng Dương; Ths. Lê Thị Hạnh
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	


Ghi chú: - Học vào các buổi chiều, tiết 1 bắt đầu từ 13h00', mỗi tiết 50 phút; Riêng môn Tiếng Anh cơ bản 2 các lớp học buổi sáng bắt đầu từ 7h00'.

- Các môn học chung (lớp ghép) học tại phòng 102; các môn học riêng học theo các phòng đã bố trí (MT K3 - 302; XD K3 - 306; QTKD - 301)


- Lịch học thể dục sẽ được thông báo cụ thể sau.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 19 - Tuần 20: từ 18/6/2012 đến 30/6/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Sinh viên ôn tập và thi học kỳ II

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	3
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	5
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	6
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	7
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	


Ghi chú: 
Đông Hà, ngày 01 tháng 02 năm 2012


Ban giám đốc
Trưởng phòng TC - HC
Người lập





TS. Từ Thu Mai
Phan Văn Hoàng

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 - 2012                                 


PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ  
CÁC LỚP KHOÁ 3

  
Tuần 20: từ 25/6/2012 đến 30/6/2012

	Thứ
	Tiết
	Lớp CN KT Môi trường K3
	Lớp Xây dựng DD&CN K3
	Lớp QTKD K45

	
	
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên
	Môn học
	Giảng viên

	2
	6
	Thi học kỳ II

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	3
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	4
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	5
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	6
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	7
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	


Ghi chú: 
